
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 250 / 52,30% 126 / 36,84%

CP giảm giá 128 / 26,78% 60 / 17,54%

CP tham chiếu 100 / 20,92% 156 / 45,61%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant

FTSE10033402,38 -0,6% Shanghai 3313 0,5% 7652,22 0,2%Dow Jones

12866,33

93%

1089,83

64%

11.90

1.67

1084,1 3.90 (0.36%)

0,14%
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1080,9

2,4

212,6

1,9

0,88%

121,7

1622,21

15.25

1.22

5,73

0,22%

793,7

Chỉ số thế giới

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO 

- VN-Index kết phiên tăng nhẹ 1,7 điểm, đóng cửa ở mức ở 1.046,8 điểm. Độ rộng thị trường 

nghiêng về bên mua với 265 mã tăng giá và 122 mã giảm giá trên HSX. Thanh khoản sụt giảm 

nhẹ so với phiên trước đó, chỉ đạt gần 7.800 tỷ trên HSX cho thấy tâm lý giao dịch vẫn rất thận 

trọng.

- Nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng nhẹ 4,8 điểm lên mức 1.051,4 điểm. VHM và VIC đóng góp 

phần lớn cho điểm số tăng, trong khi cổ phiếu lớn ngành ngân hàng VCB BID và CTG lại là 

gánh nặng của thị trường.

- Hầu hết các nhóm ngành trên thị trường tiếp tục đi ngang, chỉ xuất hiện nhóm cổ phiếu nhỏ 

ngành than tăng tích cực. Nhiều cổ phiếu ngành chứng khoán mở gap tăng điểm nhưng xuất 

hiện áp lực bán vào cuối phiên, tuy vậy vẫn đóng với sắc xanh nhẹ lan tỏa.

- Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp ttham gia tích cực hơn vào phiên chiều. Kết phiên nước 

ngoài mua ròng 97 tỷ đồng tập trung vào VHM, HPG, VIC và bán ròng MSN.

- VN-Index ghi nhận cây nến tăng cùng với thanh khoản cao 
hơn nhiều so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu vẫn 
đang dẫn dắt xu hướng và áp lực bán tại vùng giá cao đang 
được hấp thụ tốt. Với diễn biến này, VN-Index đang hình 
thành nhịp tích lũy ngắn quanh vùng 1.080 điểm. 

- Nhà đầu tư có thể canh những nhịp điều chỉnh của thị 
trường để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nhóm ngành bất động 
sản, đầu tư công.
+ Kịch bản 1: VN-Index tiếp diễn đà tăng hương đến vùng 
1.080 điểm.
+ Kịch bản 2: VN-Index tiến lên vùng 1.100 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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- VN-Index tăng 2,41 điểm (+0,22%) lên mốc 1.080,86 điểm. Thị trường nghiêng về 

phe mua với 250 mã tăng và 128 mã giảm. Lực cầu hoạt động sôi nổi và trung hòa 

áp lực bán giúp chỉ số chốt phiên trong sắc xanh. 

- Sắc xanh lan tỏa đều nhiều nhóm ngành. Trong đó, nhóm bất động sản tác động 

tích cực nhất đến chỉ số nhờ thông tin Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định về 

Luật đất đai. Nhóm thép, dầu khí, hóa chất, vận tải  cũng thu hút lực cầu. 

- Ngược lại, nhóm ngân hàng chịu áp lực bán và kìm hãm đà tăng của chỉ số. Nhóm 

chứng khoán, đầu tư công cũng chịu áp lực điều chỉnh nhẹ.  

- Trên sàn HOSE, khối ngoại quay đầu mua ròng mạnh với giá trị 224,72 tỷ đồng và 

tập trung vào các mã HPG, VHM và góp phần giúp các mã này giao dịch tích cực. 

- Dòng tiền tiếp tục nhập cuộc và luân chuyển đến các nhóm ngành tiềm năng cho 

thấy trạng thái thị trường chưa rủi ro



Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Việt Nam có bao nhiêu đô thị loại I? NHTW Mỹ nên tăng lãi suất vượt mức 5% 

Hóa chất Việt Nam là thị trường quan trọng để đầu tư dài hạn Reuters tiết lộ con đường bất ngờ dầu Nga đến Châu Âu

Tài nguyên Cơ bản Làn sóng cắt giảm lao động lan rộng Ông Donald Trump mất 700 triệu USD tài sản ròng

Xây dựng & vật liệu Vì sao nhiều dự án điện gió ở Tây Nguyên bị 'sa lầy'? Hệ thống tiền tệ quốc tế do USD thống trị đã "rạn nứt"?

Hàng & Dịch vụ CN ‘Hiện tượng lạ’ đang diễn ra với kinh tế Việt Nam Các ngân hàng Mỹ 'ôm' khoản lỗ hơn 600 tỷ USD

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng NBB đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 cao gấp 3 lần 
Xuất khẩu cá tra sang Nga giảm 53% sau một năm xung đột địa chính trị xảy ra

Y tế Nguồn: Fireant ĐHCĐ VMG Media: Khi bão táp đã qua Giá gas hôm nay 5/4: Tiếp tục nhích nhẹ gần 1%

Bán lẻ Xây dựng Hòa Bình (HBC) lùi thời gian họp Đại hội cổ đông sang cuối tháng 6
Giá lúa gạo hôm nay 5/4: Gạo thành phẩm tăng 100 đồng/kg

Truyền thông Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS) rót 31,5 triệu USD vào liên doanh của BCG Energy – SP GroupGiá sắt thép xây dựng  giảm thứ ba liên tiếp

Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa Dự báo một năm 2023 khó khăn, Petrosetco (PET) bất ngờ đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 43%Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Duy trì biến động nhẹ

Viễn thông HPG 

Điện, nước & dầu khí VHM 

Bảo hiểm CTG 

Bất động sản NLG  Khối lượng giao dịch Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính VRE  1 SHB Vàng

Ngân hàng 2 STB Bạc

Công nghệ Thông tin 3 HQC Dầu Brent

4 NVL Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 HPG Khí Tự nhiên

STB  6 DIG Dầu Nhiên liệu

VNM  7 VND Cà phê Mỹ

BID  8 SSI Lúa mì Mỹ

KDC  9 HSG Đường London

PNJ  10 HPX Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Mua Bán

VTD Nguyễn Dương Trung Hiếu Đăng ký bán USD/VND USD 24.780

KSD Bùi Việt Vương Đăng ký mua EUR/USD EUR 27.165

BCF Bùi Thị Ngọc Tuyền Đăng ký mua GBP/USD GBP 30.950

TGG Ngô Kim Thoa Đăng ký bán USD/JPY JPY 189

DRL Hà Văn Chương Đăng ký mua AUD/USD AUD 16.749

-18,6%

-0,15%

-0,21%

1,76%

-0,22%

-4,5%

-4,0%

-0,4%

19.498.100
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-2,2%

-8,7%

-0,93%

0,15%

0,43%

0,21%

0,49%

0,56%

-0,05%

0,21%

14:00

26,25

23.450

1 tháng

-0,3%

-16,1%

-3,9%

-4,9%

-42,0%

-12,2%

2,0%

-4,5%

-1,0%

5,8%

-12,9%

5,0%

-3,5%

1,3%

15.154

Thay đổi

Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM 

(Tháng 3)
14:30 Dự Trữ Dầu Đốt Mỹ 14:30 Nhập Khẩu Dầu Thô

24.578

28.003

171

23455 -0,02%Tổng giám đốc 4/5/2023

-0,05%

-0,29%

0,00%

1,09

1,25

0,67 -1,01%

1,41%

0,69%

21,5

52,2

30

29,6

29,45

7,31%

3,13%

-0,33%

5,87%

-0,90%

0,64%

12,32%

17,79%

1,21%

0,85%

0,54%

1,86%

-0,07%

-0,04%

0,53%

0,65%

3,22%

Sự kiện trong ngày

131,704/4/2023

4/4/2023

Phó Tổng giám đốc

Tổng giám đốc

---

---

4/5/2023

4/5/2023

14.594.900+0,70/+0,91%

-0,65/-2,42%

+0,30/+0,40% 18.892.900

216.099-          

-0,04%

0,27%

77,3

39.446.300

37.932.600

30.626.500

25.522.700

74,5

-0,50/-1,09%

-0,50/-0,82%

18.373.200

15.563.100

45,5

60,4

0,92%

-0,30%

-0,13%

-0,54%

-2,58%

-0,31%

KLGD

3.460.219       

5,51%

2,80%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

605.590          

1.041.700       

945.599          

942.286          

+0,35/+1,18%

+0,75/+2,60%

0,00/0,00%

+1,20/+2,35%

-6,33%

3,62%
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+0,40/+1,90%

-0,60%

0,41%

-0,68%

0,17%

0,06%

314.018-          

448.975-          

314.180-          

1.014.060-       

44.055.200

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao 

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

850

950

1050

1150

1250

1350

8

9

10

11

12

13

14

P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://cafef.vn/mien-giam-thue-cho-doanh-nghiep-nho-va-sieu-nho-la-can-thiet-188230402074454847.chn
https://cafef.vn/cu-soc-khien-fed-ra-phanh-lai-suat-188230401155855591.chn
https://cafef.vn/thay-gi-qua-cac-chi-so-xep-hang-quoc-te-ve-viet-nam-188230401150113528.chn
https://cafef.vn/rui-ro-chinh-tri-voi-tong-thong-biden-tu-ban-cao-trang-cua-cuu-tong-thong-trump-188230401132655914.chn
https://cafef.vn/go-nut-that-visa-co-hoi-vang-hut-khach-du-lich-quoc-te-188230401145720055.chn
https://cafef.vn/ong-trump-huong-loi-tu-viec-bi-truy-to-188230401111713177.chn
https://cafef.vn/viet-nam-co-nhieu-buoc-tien-ve-xay-dung-thi-truong-carbon-188230401140948675.chn
https://cafef.vn/rup-nga-cham-day-11-thang-usd-keo-dai-chuoi-giam-5-tuan-lien-tiep-bang-anh-co-thang-3-tang-manh-nhat-4-thang-188230401092853181.chn
https://cafef.vn/doanh-nghiep-dong-cua-nguoi-lao-dong-mat-viec-chi-vi-mot-quy-dinh-188230401135957632.chn
https://cafef.vn/bloomberg-cac-ngan-hang-my-om-khoan-lo-hon-600-ty-usd-chi-vi-dau-tu-trai-phieu-188230401000641016.chn
https://cafef.vn/bat-tay-chien-luoc-voi-doi-tac-vinamilk-tham-vong-tang-truong-dot-pha-188230331172039266.chn
https://vietstock.vn/2023/03/dau-wti-tang-gan-2-khi-du-tru-dau-tho-tai-my-giam-34-1053966.htm
https://cafef.vn/tam-lai-hon-1800-ty-khi-dinh-gia-tang-gap-5-chi-sau-2-nam-vcsc-van-chua-muon-thoai-von-khoi-sua-quoc-te-188230401080245342.chn
https://vietstock.vn/2023/03/vang-the-gioi-tang-len-1980-usd-khi-loi-suat-trai-phieu-giam-759-1053968.htm
https://cafef.vn/coteccons-vuot-xay-dung-hoa-binh-lay-lai-ngoi-dau-bang-nha-thau-xay-dung-2023-hai-dai-dien-thuoc-de-che-moi-cua-ong-nguyen-ba-duong-tiep-tuc-lot-top-188230401081236415.chn
https://vietstock.vn/2023/03/nguyen-nhan-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-giam-144-trong-quy-i2023-118-1053964.htm
https://cafef.vn/loat-ong-lon-vingroup-sun-group-trung-nam-fpt-viglacera-o-at-do-ve-khanh-hoa-lam-kcn-cang-bien-188230401184534421.chn
https://vietstock.vn/2023/04/dau-wti-tang-9-trong-tuan-qua-34-1054799.htm
https://cafef.vn/hagl-lai-rong-giam-50-ty-sau-kiem-toan-no-qua-han-280-ty-voi-eximbank-bo-ngo-1860-ty-tu-khoan-dau-tu-lo-pang-188230401092049421.chn
https://vietstock.vn/2023/04/vang-the-gioi-tang-2-quy-lien-tiep-759-1054800.htm
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Trần Minh Tâm

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin 

cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 

thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được 

phép sao chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh

6/4/2023Bản tin ngày
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